
                                                                                                                                                                           

LÃI SUẤT TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

                                                                                                (Áp dụng từ ngày 28/10/2024(*)) 

I. TIỀN GỬI TẠI QUẦY 

1.1 Tiền gửi thanh toán 

 

KỲ HẠN 
LÃI SUẤT (%/năm) 

VND USD JPY EUR 

Không kỳ hạn 0.05 0 0 0 

 

 

1.2 Tiền gửi có kỳ hạn 

 

 

 

 Lãi trả trước tiền gửi có kỳ hạn  
 

KỲ HẠN LÃI SUẤT (%/năm) 

1 tháng ~ dưới 3 tháng 2.4 

3 tháng ~ dưới  6 tháng 2.7 

6 tháng ~ dưới 12 tháng 3.7 

12 tháng 4.0 

Trên 12 tháng  4.5 

                                  

 

1.3 Tiền gửi định kỳ cố định  

 

KỲ HẠN LÃI SUẤT (%/năm) 

6 tháng ~ dưới 12 tháng 4.4  

12 tháng ~ dưới 24 tháng 4.5 

24 tháng ~ dưới 36 tháng 4.6 

36 tháng ~ 60 tháng 4.6 

KỲ HẠN 
LÃI SUẤT (%/năm) 

VND USD JPY EUR 

1 tuần 0.2 0 0 0 

2 tuần 0.2 0 0 0 

3 tuần 0.2 0 0 0 

1 tháng 2.5 0 0 0 

2 tháng 2.5 0 0 0 

3 tháng 2.9 0 0 0 

4 tháng 2.9 0 0 0 

5 tháng 2.9 0 0 0 

6 tháng 3.9 0 0 0 

7 tháng 3.9 0 0 0 

8 tháng 3.9 0 0 0 

9 tháng 3.9 0 0 0 

10 tháng 3.9 0 0 0 

11 tháng 3.9 0 0 0 

1 năm 4.7 0 0 0 

2 năm 4.7 0 0 0 

3 năm 4.7 0 0 0 

4 năm 4.7 0 0 0 

5 năm 4.7 0 0 0 



                                                                                                                                                                           
 

 

 

1.4 . Tiền gửi Woori V Free Savings  

 

KỲ HẠN LÃI SUẤT CƠ BẢN (%/năm) LÃI SUẤT ƯU ĐÃI (%/năm) 

6 tháng ~ dưới 12 tháng 4.6 
 

 

Tối đa 1.5 

12 tháng ~ dưới 24 tháng 5.0 

24 tháng ~ dưới 36 tháng 4.8 

36 tháng  4.8 

 

 

1.5.  Tiền gửi tiết kiệm (VND, USD, EUR) 

 

Kỳ hạn 
LÃI SUẤT (%/năm) 

VND USD EUR 

Không kỳ hạn 0.1 0 0 

1 tháng 3.2 0 0 

2 tháng 3.2 0 0 

3 tháng 3.7 0 0 

4 tháng 3.7 0 0 

5 tháng 3.7 0 0 

6 tháng 4.3 0 0 

7 tháng 4.3 0 0 

8 tháng 4.3 0 0 

9 tháng 4.3 0 0 

10 tháng 4.3 0 0 

11 tháng 4.3 0 0 

1 năm 5.0 0 0 

2 năm 5.0 0 0 

3 năm 5.1 0 0 

4 năm 5.1 0 0 

5 năm 5.1 0 0 

 

 

II. TIỀN GỬI ONLINE 

2.1 Tiền gửi thanh toán (không kỳ hạn) 

 

TÀI KHOẢN LÃI SUẤT (%/năm) 

Tài khoản thanh toán 

WON 
0.05 

WON Box 0.5 

 

 

2.2 Tiền gửi có kỳ hạn 

 Tiền gửi có kỳ hạn WON (nhận lãi cuối kỳ) 

 

KỲ HẠN LÃI SUẤT (%/năm) 

6 tháng  3.7  

12 tháng  5.2 

 

 

 



                                                                                                                                                                           
 Tiền gửi tích lũy định kỳ WON Goal (nhận lãi cuối kỳ) 

 

KỲ HẠN LÃI SUẤT CƠ BẢN (%/năm) LÃI SUẤT ƯU ĐÃI (%/năm) 

6 tháng ~ dưới 12 tháng 4.5 
 

 

Tối đa 1.5 

12 tháng ~ dưới 24 tháng 5.0 

24 tháng ~ dưới 36 tháng 5.5 

36 tháng  6.0 

 

 Tiền gửi tích lũy tự do WON Challenge (nhận lãi cuối kỳ) 

 

KỲ HẠN LÃI SUẤT CƠ BẢN (%/năm) LÃI SUẤT ƯU ĐÃI (%/năm) 

3 tháng 1.5 

Tối đa 2.0 6 tháng 2.5 

9 tháng 2.5 

12 tháng  2.5 

Tối đa 3.0 

15 tháng 2.5 

18 tháng 2.5 

21 tháng 2.5 

24 tháng 3.5 

 

 

 

* Lãi suất áp dụng cho Khách hàng có thể cao hơn hoặc thấp hơn lãi suất niêm yết tùy thuộc vào sự thỏa 

thuận giữa Woori Bank và Khách hàng, đảm bảo tuân thủ quy định về mức lãi suất tối đa của Ngân hàng 

nhà nước Việt Nam. 

 


